
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 222129 Nguyễn Gia Bảo 06/05/2004 Vĩnh Long DH22HAY01

2 221813 Lê Thanh Chọn 04/05/2004 Cà Mau DH22QTK08

3 221468 Trương Nguyễn Thành Công 19/02/2004 An Giang DH22QTK08

4 221931 Ngô Hải Đăng 07/05/2004 Tiền Giang DH22HAY01

5 222808 Hồ Hồng Đào 22/10/2004 Bạc Liêu DH22MAR01

6 2111155 Nguyễn Tuấn Đạt 27/05/2003 Cần Thơ 21TIN-TT

7 225817 Đỗ Nguyễn Phúc Duy 29/08/2004 Tiền Giang DH22HAY01

8 221516 Nguyễn Hữu Duy 13/10/2004 Đồng Tháp DH22HAY01

9 224215 Trần Thị Yến Duy 20/04/2004 Cà Mau DH22QTK08

10 226745 Mai Ngọc Hà 10/08/2004 An Giang DH22QTK08

11 223515 Trương Vũ Hà 14/07/2003 An Giang DH22QTK08

12 224702 Lâm Nguyễn Phi Hùng 10/10/2004 Bạc Liêu DH22HAY01

13 223181 Nguyễn Ngọc Hưởng 24/07/2004 Bạc Liêu DH22HAY01

14 222667 Hoàng Đăng Huy 06/11/2004 Kiên Giang DH22HAY01

15 221760 Lâm Thị Trúc Huy 19/05/2004 An Giang DH22HAY01

16 221221 Nguyễn Anh Khoa 19/12/2004 Kiên Giang DH22HAY01

17 220776 Danh Lưu Hoàng Kim 17/11/2004 Kiên Giang DH22HAY01

18 225314 Nguyễn Thị Thanh Lam 20/11/2004 Sóc Trăng DH22HAY01

19 2110309 Huỳnh Trần Hoài Lâm 25/09/2003 DH21LUA01

20 225734 Nguyễn Tấn Bửu Lộc 19/05/2004 Bạc Liêu DH22HAY01

21 221529 Mai Hoàng Luận 05/02/2004 An Giang DH22HAY01

22 224602 Trần Thị Kim Ngân 17/08/2004 Đồng Tháp DH22QTK08
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23 225271 Phạm Phương Nghi 09/11/2004 Kiên Giang DH22MAR01

24 220826 Ngô Thị Thảo Nguyên 17/06/2004 Cần Thơ DH22QTK08

25 219903 Ngô Quan Thành Nha 09/01/2003 Bạc Liêu 21TIN-TT

26 229775 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 13/12/2004 Kiên Giang DH22QTK08

27 226390 Nguyễn Thị Huỳnh Như 15/01/2004 Cà Mau DH22HAY01

28 213442 Trần Thị Huỳnh Như 22/05/2003 DH22HAY01

29 225719 Nguyễn Đoàn Gia Phúc 14/12/2004 Phú Yên DH22HAY01

30 226185 Huỳnh Nguyễn Như Quỳnh 13/01/2004 Đồng Tháp DH22HAY01

31 225144 Nguyễn Thị Như Quỳnh 28/09/2004 Cần Thơ DH22QTD02

32 220976 Nguyễn Chí Tài 10/06/2004 Cà Mau DH22OTO08

33 222411 Phạm Kim Thảo 19/07/2004 An Giang DH22QTK08

34 224674 Võ Trần Ngọc Thiện 27/02/2004 Đồng Tháp DH22HAY01

35 226821 Nguyễn Đức Thịnh 30/03/2004 An Giang DH22QTK08

36 225170 Danh Thị Minh Thư 06/09/2004 Kiên Giang DH22QTD02

37 225198 Nguyễn Thị Anh Thư 13/02/2004 Sóc Trăng DH22MAR01

38 225217 Nguyễn Trung Tính 10/10/2004 Cà Mau DH22OTO08

39 221816 Trần Huyền Trân 18/09/2004 Cà Mau DH22KTO02

40 223002 Lê Thị Tú Trinh 16/08/2004 An Giang DH22HAY01

41 223818 Phạm Thị Hồng Vân 19/08/2004 An Giang DH22HAY01

42 221734 Nguyễn Huỳnh Yến Vy 10/08/2004 Vĩnh Long DH22HAY01


